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Bảng 1 cho thấy, tỉ lệ sống của dúi mốc 

lớn thay dổi qua các giai đoạn nuôi, tỉ lệ 

sống của dúi thuần (95,45 %) cao hơn dúi tự 

nhiên (77,78 %) là 17,68 %.

Qua theo dõi trong quá trình nuôi, 

chúng tôi thấy có 5 cá thể dúi mốc lớn bị 

chết. Trong đó, có 2 con dúi tự nhiên sinh 

trưởng ở giai đoạn 3 được bấm răng do răng 

dài đã làm dúi bị đau răng, bỏ ăn và chết. 

Dúi mốc lớn chết không rõ nguyên nhân là 

3 con, trong đó 1 con là dúi thuần ở giai 

đoạn 5 và 2 con là dúi tự nhiên ở giai đoạn 5 

và giai đoạn 7. Từ các trường hợp các cá thể 

bị chết này cho thấy cần phải theo dõi và tìm 

hiểu rõ các nguyên nhân tác động đến quá 

trình sinh trưởng, phát triển của dúi để có 

các biện pháp tác động, giảm số lượng hao 

hụt trong quá trình nuôi.

3.3. Khả năng sinh trưởng của dúi mốc 

lớn trong điều kiện nuôi nhốt

3.3.1. Tốc độ sinh trưởng của dúi mốc lớn 

trong điều kiện nuôi nhốt

Kết quả khảo sát tốc độ sinh trưởng 

khối lượng của 40 dúi mốc được thể hiện ở 

Bảng 2.
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Bảng 2. Tốc độ sinh trưởng của dúi mốc lớn trong điều kiện nuôi nhốt
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Bảng 2 cho thấy khối lượng của dúi 

mốc lớn được theo dõi tăng dần qua các giai 

đoạn nuôi. Tuy nhiên, ở giai đoạn ban đầu 

đến giai đoạn 1 dúi mốc lớn sinh trưởng 

chậm hơn các giai đoạn sau vì thời gian đầu 

dúi chưa thích nghi với môi trường sống 

mới. Hệ số biến thiên dao động từ 5,4 đến 

12,7%. Kết quả cho thấy dúi mốc lớn nuôi 

nhốt có độ đồng đều cao. Tốc độ sinh 

trưởng tuyệt đối của dúi mốc lớn trong điều 

kiện nuôi nhốt thay đổi qua các giai đoạn 

nuôi, cao nhất ở giai đoạn 3 đến giai đoạn 4 

là 4,90 g/ngày/con, thấp nhất ở giai đoạn 4 

đến giai đoạn 5 là 3,14 g/ngày/con, trung 

bình qua các giai đoạn nuôi là 3,74 

g/ngày/con. Tốc độ sinh trưởng tương đối 

khối lượng của dúi thay đổi qua các giai 

đoạn nuôi, cao nhất ở giai đoạn ban đầu đến 

giai đoạn 1 là 20,27%, thấp nhất là ở giai 

đoạn 8 đến giai đoạn 9 là 7,90%, trung bình 

qua các giai đoạn nuôi là 12,53%. Do vậy, 

trong chăn nuôi loài dúi mốc lớn cần chú ý 

đến thức ăn đảm bảo đầy đủ và cân đối 

thành phần dinh dưỡng cho dúi nhất là 

trong giai đoạn đầu để lợi dụng khả năng 

sinh trưởng nhanh nhằm rút ngắn thời gian 

nuôi và tăng hiệu quả kinh tế.

3.3.2. Tốc độ sinh trưởng của dúi mốc lớn 

theo giới tính

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của 

giới tính đến khả năng sinh trưởng khối 

lượng của dúi mốc lớn được trình bày ở 

Bảng 3.
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Bảng 3 cho thấy từ giai đoạn 1 đến giai 
đoạn 3 tốc độ sinh trưởng khối lượng không 
có sự khác biệt ở hai giới (P > 0,05), từ giai 
đoạn 4 đến giai đoạn 9, tốc độ sinh trưởng 
khối lượng ở con đực cao hơn con cái (P < 
0,05). Điều này phù hợp với quy luật sinh 
trưởng theo giới tính qua các giai đoạn. Hệ số 
biến thiên C % ở cả giới đực và giới cái dao V

động từ 4,8 đến 12,1% nằm trong khoảng 
tính trạng có độ ổn định trung bình. Từ giai 
đoạn 6 đến giai đoạn 9, hệ số C % dao động V

từ 7,1 đến 9,0%, chứng tỏ tính trạng khối 
lượng có độ ổn định cao. Có thể trong điều 
kiện nuôi nhốt, từ giai đoạn này dúi đã thích 
nghi với điều kiện môi trường, chuồng trại và 
chế độ nuôi dưỡng nên ít có sự biến động về 
tăng khối lượng giữa các cá thể. 

Bảng 3 cũng cho thấy hệ số biến thiên 
ở con đực từ 4,9 đến 12,1%, ở con cái từ 4,8 
đến 11,7%, cho thấy độ biến động về tăng 
khối lượng ở hai giới tương đương nhau.

Như vậy, trong khảo sát này, khả năng 
sinh trưởng của con đực cao hơn so với con 
cái. Sau 6 tháng nuôi (tương đương khoảng 

10 tháng tuổi) con đực đạt 1110,00 g ± 
79,16 gam và con cái đạt 936,09 gam 
±78,23 gam. Không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa khả năng sinh trưởng ở 
nhóm cá thể đực thuần và nhóm cá thể đực 
tự nhiên và cũng tương tự như vậy đối với 
nhóm cá thể cái từ 2 nguồn gốc giống. Giá 
trị này phù hợp với quy luật chung, ở con 
đực có xu hướng có cân nặng cao hơn so với 
con cái cùng độ tuổi. Sự biến động về tăng 
khối lượng ở cả hai giới ổn định và tương 
đương nhau. Kết quả trên cũng phù hợp với 
nghiên cứu trước đây của Nguyễn Thanh 
Tân (2008), sau 3 tháng tuổi, dúi mốc lớn có 
khối lượng cơ thể đạt từ 380 gam đến 450 
gam, từ 5- 6 tháng tuổi, trọng lượng cơ thể 
của dúi non từ 0,65 - 0,75 kg/con [2].

Tốc độ tăng khối lượng của dúi ở con 
đực dao động từ 3,35 g/ngày/con đến 6,79 
g/ngày/con, của con cái từ 2,70 g/ngày/con 
đến 4,17g/ngày/con, trung bình qua 6 tháng 
nuôi ở con đực là 4,36 g/ngày/con và con 
cái là 3,43 g/ngày/con. Như vậy, tốc độ sinh 
trưởng tuyệt đối về khối lượng của mỗi giới 
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khác nhau qua các giai đoạn và con đực cao 
hơn so với con cái. Sở dĩ có sự biến động 
này có thể là do nguồn thức ăn thay đổi, 
xuất hiện một số bệnh trên đàn dúi như bệnh 
tiêu chảy hay do dúi bị dài răng… Đây là 
vấn đề cần quan tâm trong quá trình chăn 
nuôi dúi mốc lớn, chúng ta phải chuẩn bị 
nguồn thức ăn đầy đủ và đảm bảo vệ sinh, 
quan sát mọi hoạt động của dúi để có biện 
pháp tác động kịp thời. Tốc độ sinh trưởng 
tương đối khối lượng ở con đực dao động từ 
6,82% đến 22,04%, trung bình qua các giai 

đoạn là 13,59%; các chỉ số này tương ứng ở 
con cái là từ 7,02% đến 19,96% và trung 
bình là 11,92%. Như vậy, tốc độ sinh trưởng 
tương đối khối lượng ở con đực qua các giai 
đoạn có xu hướng cao hơn con cái.
3.3.3. Tốc độ sinh trưởng của dúi mốc lớn 
theo nguồn gốc

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của 
nguồn gốc đến khả năng sinh trưởng khối 
lượng của dúi mốc lớn được trình bày ở 
Bảng 4.

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, ở giai đoạn 
1 dúi thuần có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn 
dúi tự nhiên (P < 0,05), từ giai đoạn 2 đến 
giai đoạn 9 cả hai loại có tốc độ sinh trưởng 
tương đương nhau (P > 0,05). Có thể trong 
điều kiện nuôi nhốt, ở giai đoạn 1 dúi thuần 
đã quen với môi trường nuôi nhốt còn dúi tự 
nhiên chưa thích nghi nên tốc độ sinh 
trưởng chậm hơn, còn ở các giai đoạn sau 
dúi tự nhiên đã thích nghi với môi trường 

nuôi nhốt với chế độ nuôi dưỡng đầy đủ nên 
mức sinh trưởng tích lũy khối lượng giữa 
hai loại tương đương nhau. 

Kết quả ở Bảng 4 cũng cho thấy, tốc độ 
sinh trưởng trưởng tuyệt đối trung bình qua 
các giai đoạn ở hai giới gần tương đương 
nhau, ở dúi thuần là 3,67 g/ngày/con và dúi 
tự nhiên là 3,85 g/ngày/con nhưng không 
đồng đều ở các giai đoạn. Ở giai đoạn ban 
đầu đến giai đoạn 1, dúi thuần sinh trưởng 
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mạnh nhất, dúi tự nhiên sinh trưởng thấp 
nhất. Điều này có thể do dúi tự nhiên ban 
đầu chưa thích nghi với môi trường nuôi 
nhốt, sau đó tăng nhanh và cao hơn dúi 
thuần do lúc này đã thích nghi và chế độ ăn 
đầy đủ hơn. Tốc độ sinh trưởng khối lượng 
ở dúi thuần dao động từ 7,63% -> 24,90%, 
trung bình qua các giai đoạn là 12,39%; ở 
dúi tự nhiên dao động từ 7,70% ->22,64%, 
trung bình là 12,73%. 
4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 
điều kiện nuôi nhốt tại Bình Định, các đặc 

điểm về hình thái, tập tính của dúi mốc lớn 
tương tự với dúi trong  tự  nhiên, Với điều 
kiện nuôi nhốt, tỉ lệ sống của dúi thuần 
(95,45 %) cao hơn dúi tự nhiên (77,78 %). 
Dúi mốc ở 10 tháng tuổi có khối lượng từ 
780 đến 1240 gam, trung bình là 995,7 gam. 
Tốc độ tăng khối lượng ở con đực là 4,36 
g/ngày/con và con cái là 3,43 g/ngày/con. Ở 
giai đoạn đầu dúi tự nhiên sinh trưởng chậm 
hơn dúi thuần, về sau tương đương nhau, 
trung bình là 3,67 g/ngày/con (dúi thuần) 
và 3,85 g/ngày/con (dúi tự nhiên). 
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